KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN A3  
Tên giáo viên: Hồng Hiếu – Hà Anh
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 4 đến 8/11
	Tuần 2
Từ 11 đến 15/11
	Tuần 3
Từ 18 đến 22/11
	Tuần 4
Từ 25 đến 29/11
	Mục tiêu

	Chủ đề - Sự kiện
	Thợ gốm Bát Tràng
	Nghề xây dựng
	Nghề dạy học
	Ước mơ của bé
	

	Đón trẻ - Thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.
- Trò chuyện cùng trẻ về các cách phòng tránh dịch sốt xuất huyết, chân tay miệng và cách phòng chống dịch bệnh 
- Hướng dẫn trẻ tập cởi áo, mũ, kéo khóa, gấp áo.
- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình và nghề nghiệp. Chơi đồ chơi theo ý thích 
* Thể dục sáng:
- Đi khởi động kết hợp các kiểu chân, tay, chạy chậm, đi thường, chạy nhanh, về hàng.
- Hô hấp : hít vào thở ra, Vươn tay lên cao, vòng tay xuống kết hợp cúi người
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
+ Đưa tay ra trước, gập trước ngực.
+Đưa từng tay lên cao, từng tay ôm vào trước ngực..
- Lưng, bụng, lườn:
+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông; hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái; tay lên cao, nghiêng người sang 2 bên...
+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân:
+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
+ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
- Bật: Bật tách chụm 2 chân, bật tiến lùi về phía trước, bật sang trái sang phải
	

	Trò chuyện
	- Dạy trẻ cách chào hỏi xưng hô phù hợp (Bài 6-TL GDNS VMTL)
- Dạy trẻ cách nói năng lịch sự (Bài 7-TL GDNS VMTL)
- Trò chuyện với trẻ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
- Cô trò chuyện với trẻ về một số nghề phổ biến trong xã hội.
- Trò chuyện với trẻ về sở thích, công việc của người thân trong gia đình bé. Giới thiệu được tên, tuổi, giới tính của các thành viên trong gia đình bé.
- Trò chuyện về sản phẩm của nghề, dụng cụ của nghề và ích lợi của các nghề đó trong xã hội.
- Trò chuyện với trẻ về nghề truyền thống của địa phương (Rắn Lệ Mật). 
- Trò chuyện về cảm nhận của trẻ về nghề xây dựng : đặc điểm của nghề, dụng cụ để làm nghề, sản phẩm của nghề?
- Trò chuyện với trẻ để biết được nghề giáo viên có đặc điêm gì, làm những công việc gì, cảm nhận của trẻ về nghề giáo viên như thế nào?
- Trò chuyện để nói lên sự hiểu biết của trẻ về làng gốm Bát Tràng, về các chú thợ gốm?
- Giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ trẻ, nói lên ước mơ về nghề nghiệp của bản thân trẻ.
- Trò chuyện, trao đổi với bạn để biết về ước mơ nghề nghiệp của bạn.
- Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nói “Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới...” (MT49)
- Trò chuyện với trẻ về cách phòng chống dịch sốt xuất huyết, cách diệt lăng quăng, bọ gậy, nhắc nhở người lớn thực hiện cùng mình...
- Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh... Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện( MT54)
- Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”; “Xin phép”; “Thưa”; “Dạ”, “vâng”... phù hợp với tình huống. Không nói tục, chửi bậy . Rèn trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép (chọn một cách chào mà cô đã dán sẵn ở cửa để chào) (Bài 8-TL GDNS VMTL)


	MT54
MT49

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ “Anh thợ Gốm”
Huy Cận (MT59)
	Âm nhạc
* Dạy hát: Cháu yêu cô chú công nhân (Hoàng Văn Yến)
* NH: Lớn lên em sẽ làm gì
(Trần Hữu Pháp) 

	Văn học
Thơ: Nghe lời cô giáo
(Nguyễn Văn Chương) 

	Âm nhạc
* DH: Chú bộ đội
(Hoàng Hà)
* NH : Chú bộ đội đảo xa
(Trần Xuân Tiến)
* TC: Tai ai tinh
	MT59
MT21
MT99
MT107

	
	T3
	Khám phá
Nghề thợ gốm
	Khám phá
Nghề xây dựng (MT21)
	Khám phá
Nghề dạy học

	Khám phá
Một số nghề trong xã hội- Ước mơ của bé
	

	
	T4
	Vận động
Bật sâu 25cm _ném xa bằng 1 tay
	Tạo hình
Vẽ công trình xây dựng (MT107)

	Vận động
Yoga: tư thế cái cây, cây cầu

	Tạo hình
Vẽ chú bộ đội cháu thích (vẽ theo ý thích)
MT99
	

	
	T5
	Toán
Nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự
trong phạm vi 7.
	Toán
Tách nhóm có 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau. 
	Toán
Phân biệt được hôm qua,hôm nay,ngày mai qua các sự kiện hàng ngày
	Toán
Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng. 

	

	
	T6
	LQCV
Làm quen với chữ cái e,ê
	LQCV
Tập tô chữ cái e,ê 

	LQCV
Làm quen với chữ cái
u ,ư 
	LQCV
Tập tô chữ u-ư 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Vườn rau, cây hoa dạ yến thảo, giàn hoa giấy.
TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, Nhảy lò cò, Chuyền bóng qua phải qua trái, bóng tròn to...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây, 
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Sân trường, Thể chất, Kidsmart. 
- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với lớp A (kéo co)
-Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường

	- Quan sát: Quang cảnh toàn trường, phòng năng khiếu, Cây hồng xiêm
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, bánh xe quay, ghép đôi...
 - Vận động tại các khu vui chơi trong trường:Bể cát, Thể chất, Kidsmart. 
- Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường
	- Quan sát: cây xà cừ,vườn rau, khu cát nước
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây,kéo co, bật tách chụm...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Nhà tròn, Thể chất, Kidsmart
- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với lớp A
- Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường
 
	- Quan sát : cây hoa hồng, vườn dạo, thời tiết 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.Lộn cầu vồng. Chuyền bóng , nhẩy bao bố, trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do:chơi đồ chơi ngoài trời.Chơi với vòng, bóng, giấy, đồ chơi trong sân trường
- Tham gia chơi ở khu kismart.phòng thể chất
- Thứ 5, giao lưu với lớp A2 TCVĐ (chuyền bóng )
- Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường


	

	Hoạt động góc 
	* Góc trọng tâm: Góc Steam: Nặn các sản phẩm nghề gốm ( T1). Xây dựng khu chung cư (T2). Sáng tạo: Làm thiếp tặng cô giáo nhân ngày 20/11 (T3). Làm sách về ước mơ của bé. (T4). 
* Góc phân vai: Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau. (MT28) 
(Bài 13 : Vui chơi đoàn kết–TL GD NSVM TL)
- Gia đình: Gia đình chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm. Nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình. 
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các bé. Cân đo cho các bé.
- Bán hàng: Bán trang phục của các nghề. Bán sản phẩm của các nghề. Siêu thị BigC. Làm bưu thiếp tặng cô. 
* Góc học tập: 
- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. Tập sao chép tên một số nghề bé biết. Tô đồ chữ cái và ghép thành từ theo mẫu. Tô theo nét chấm mờ các chữ cái đó học. Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao. Viết chữ trên kem cạo râu, nặn chữ, viết chũ trên cát
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 1 đến 7: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 1 đến 7. Chọn thẻ số (viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.
* Góc sách truyện: 
- Tập kể lại truyện ngụ ngôn “ Ba chú lợn con”, “ bác sĩ chim”. Chọn sách, truyện cổ tích, thơ, tục ngữ, báo để xem theo ý thích....
- Có hành vi giữ gìn bảo vệ sách
* Góc nghệ thuật :
- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: 
+ Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
+ Cắt được theo đường viền của hình vẽ
+ Xếp chống 12 - 15 khối theo mẫu
+ Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu
+ Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phec mơ tuya) 
+ Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ 
- Hát các bài hát về các nghề. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc (MT97)
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây, viết tên cây theo mẫu có sẵn...
* Góc vận động: Đi theo đường zích zắc, bật tách chụm chân, Ném bóng, bật qua 5-7 ô liên tiếp ....
* Góc thực hành cuộc sống: Các bài tập: 
+ Xâu hạt vòng, đánh si giày, rót nước, cắt móng tay, gắp thức ăn... 
+ Cài khóa áo, khóa quần, cúc áo, quai dép, đánh răng, chải buộc tóc.... (MT7) 

	MT28
MT7
MT97

	Hoạt động ăn – ngủ - vệ sinh
	 - Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Đeo theo hàng theo, xếp hàng chờ đến lượt MT86
- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm.
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vói cơm ra ngoài, biết nhặt cơm rơi vào đĩa nếu bị vói.
- Đọc các bài thơ: Bé làm bao nhiêu nghề, làm bác sĩ, chú bộ đội hải quân, cô giáo của con.... 
	MT86

	
	- Vận động sau ngủ dậy:Bung ga bung, xoay xoay xoay,Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dung dung dẻ, Nu na nu nống…
	

	Hoạt động chiều

	- Thứ 2: Học hát: Em làm bác sĩ (Cao Phi-Viễn Châu))
-Thứ 3: Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần. Trò chơi “Lựa chọn hình ảnh tình huống đúng sai (MT67)
Biết gọi giúp đỡ khi gặp nguy hiểm . Trò chơi “Lựa chọn hình ảnh tình huống đúng sai (MT18)
- Thứ 4:LQVT trang 04 
-Thứ 5: Truyện: Ba chú lợn con (Truyện ngụ ngôn)
- Thứ 6: Nêu gương bé ngoan

	- Thứ 2: Nhảy xuống từ độ cao 40cm. TC : Nhảy lò cò
- Thứ 3: dạy trẻ Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ... qua tranh. Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. 
-Thứ 4)
Rèn kỹ năng rót nước
- Thứ 5: Vẽ chân dung cô giáo (Vở TH –T3)
- Thứ 6: Nêu gương bé ngoan

	- Thứ 2: Làm bài tập Toán T4
- Thứ 3: Thơ Ngày nhà giáo Việt Nam
- Thứ 4: Ôn lại cách chào hỏi văn minh " Mỉm cười, khoanh tay, đập tay ngoắc tay, ôm…
-Thứ 5: : Dạy hát: Bông hồng tặng cô (Trần Quang Huy
- Thứ 6: Nêu gương bé ngoan

	- Thứ 2: VĐ :Đi trên ghế thể dục đầu mang vật.
TC : Tung cao hơn nữa 
- Thứ 3: Vẽ Nghề bé thích (vở TH –T9)
- Thứ 4: - Thực hành đi cầu thang: đi bên tay phải, bước từng bước 1, tay vịn vào lan can, không xô đẩy bạn.

- Thứ 5:Làm bải tập toán –T17
- Thứ 6: Nêu gương bé ngoan

	MT18

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
- Chuẩn bị đồ dùng đấy đủ cho các hoạt động trong chủ đề NGHỀ NGHIỆP
- Có nhiều hoạt động sáng tạo trong sự kiện "CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM"
- Tăng cường thêm nhiều cây xanh và chăm sóc cây ở góc thiên nhiên.
- Tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động giao lưu tập thể giữa các lớp trong khối hơn.
-Tăng cường hoạt động rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, hoạt động rèn luyện kỹ năng tạo hình ở các hoạt động khác trong ngày., rèn kỹ năng sử dụng đũa.
Đánh giá trẻ
MT đánh giá trong tháng đạt 100%:MT7, MT18	MT21, MT28, MT49	MT54, MT59, MT67	MT86	MT97, MT99, MT107
ĐÁNH GIÁ CỦA KHỐI TRƯỞNG
Ưu điểm:
- Lớp thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục, hoạt động chăm sóc trong ngày.
- Công tác đánh giá trẻ hàng ngày và cuối tháng đã thực hiện tốt.
-Hoàn thành soạn bài đúng tiến độ, lựa chọn nội dung cách tiến hành phù hợp với từng hoạt động
- Tổ chức tốt các hoạt động trải
* Tồn tại:
-Cần tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể.
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
Giáo viên soạn giảng đúng kế hoạch
Đánh giá cuối ngày, cuối tháng kịp thời
Trang trí đẹp, phù hợp, nhiều nguyên liệu mở
Tăng cường sử dụng sản phẩm của trẻ để trang trí lớp
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